
 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hà 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Tất Trình 

         Ông Phạm Viết Hùng 

Thư ký phiên toà: Bà Hà Quỳnh Nga. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 160/2019/HSPT ngày 

16/4/2019 đối với bị cáo Nguyễn Mạnh P. Do có kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Mạnh P đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 

06/3/2019 của Toà án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Mạnh P; giới tính: Nam; sinh năm: 1989 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Ấp G, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; 

nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Ngọc C và bà Nguyễn Thị Ngọc T; hoàn 

cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 29/7/2018. (Có mặt) 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29/7/2018, Nguyễn Mạnh P lấy 01 con dao 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 251/2019/HS-PT 
Ngày: 31/5/2019 
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loại dao Thái Lan dài khoảng 20cm bỏ trong túi quần rồi điều khiển xe máy 

loại Dream màu nâu, biển số 81H1-xxxx lưu thông trên đường với mục đích 

tìm người để cướp tài sản. Khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, P đi đến cây 

xăng PL thuộc ấp P, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện chị 

Đặng Thị Bích N điều khiển xe máy hiệu Honda loại Vision màu đỏ đen, biển 

số 76B1-xxxxx chở chị Đặng Thị P1 rẽ vào đường đất đỏ đến ao cá NH. P chạy 

theo khoảng 120m rồi vượt lên cúp đầu xe của chị N làm chị N dừng xe lại. P 

liền nói: “Đưa xe đây cho tao” rồi cầm tay lái của chị N yêu cầu giao xe, dùng 

vũ lực làm cho xe và chị N, chị P1 ngã xuống đường. P đưa tay vào túi quần 

định lấy dao đã chuẩn bị sẵn ra nhưng con dao đã rớt dọc đường. Chị P1 rút chìa 

hoá xe ra và tri hô cướp, P dựng xe lên định tẩu thoát. Lúc này, anh Lê Quốc T 

đang điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Đặng Thị M chạy phía trước nghe tri 

hô liền quay xe lại, tông vào xe của P làm P té ngã. Anh T cùng quần chúng bắt 

được P và giao nộp cho Cơ quan Công an. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 182/KL-HĐĐGTS ngày 06/8/2018 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Củ Chi kết luận: 01 xe 

máy hiệu Honda loại Vision màu đỏ đen, biển số 76B1-xxxxx, số máy 

JF66E0716891, số khung 5811GY716849 trị giá 25.000.000 đồng.  

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, Nguyễn Mạnh P đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.  

Tại Bản cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 04/01/2019, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Củ Chi đã truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh P về tội “Cướp tài sản” theo 

điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 của Toà 

án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định bị cáo đã có 

hành vi chuẩn bị công cụ phạm tội là con dao Thái Lan để cướp chiếc xe máy 

hiệu Honda loại Vision của chị Đặng Thị Bích N trị giá 25.000.000 đồng, việc 

con dao bị rớt trước đó là nằm ngoài dự kiến của bị cáo. Từ đó, tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Mạnh P phạm tội “Cướp tài sản” và áp dụng điểm d khoản 2 Điều 168 

và điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017, xử phạt Nguyễn Mạnh P 08 năm tù. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử 

lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 18/3/2019, bị cáo Nguyễn Mạnh P kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 03/4/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
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Minh ra Quyết định số 13/QĐ-VKS-07 kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ 

thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 của Toà án nhân dân huyện Củ Chi với 

lý do: Bị cáo khai nhận trước khi phạm tội có chuẩn bị 01 con dao Thái Lan với 

ý định dùng dao khống chế người bị hại để chiếm đoạt tài sản nhưng thực tế bị 

cáo không có dao khi thực hiện hành vi cướp xe máy hiệu Honda loại Vision của 

chị Đặng Thị Bích N. Vì vậy, bản án sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội “Cướp tài 

sản” theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự là chưa đánh giá đúng tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, dẫn đến áp dụng không đúng quy 

định của pháp luật. Từ đó, đề nghị Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án hình sự sơ 

thẩm trên theo hướng áp dụng khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự để xét xử bị 

cáo và giảm hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Mạnh P. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Mạnh P thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tuy 

nhiên, bị cáo P cho rằng bị cáo không sử dụng dao vào việc phạm tội nên đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét lại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội 

đồng xét xử giữ nguyên quan điểm kháng nghị, xác định bị cáo P phạm tội 

“Cướp tài sản” nhưng không thuộc trường hợp “sử dụng vũ khí, phương tiện 

hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác”. Việc án sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của bị 

cáo về việc có chuẩn bị dao để xét xử bị cáo theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ 

luật Hình sự là không phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp 

dụng khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo từ 04 – 05 năm tù về 

tội “Cướp tài sản”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh P đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như trên, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ cùng các chứng cứ 

khác đã thu thập có được trong hồ sơ vụ án. Từ đó, xác định được: Khoảng 13 

giờ ngày 29/7/2018, tại khu vực cây xăng PT thuộc ấp P, xã T, huyện C, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Mạnh P đã có hành vi chặn đầu xe do chị Đặng Thị 

Bích N điều khiển và dùng vũ lực ngay tức khắc làm cho chị N và chị Đặng Thị 

P1 ngã xuống đường nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Honda loại Vision 

biển số 76B1-xxxxx trị giá 25.000.000 đồng (Bản Kết luận định giá tài sản số 
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182/KL-HĐĐGTS ngày 06/8/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự huyện Củ Chi”. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 168 của Bộ luật Hình sự. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử bị cáo Nguyễn 

Mạnh P về tội “Cướp tài sản” thuộc trường hợp sử dụng vũ khí, phương tiện 

hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác theo điểm d khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình 

sự là chưa chính xác. Bởi lẽ, vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo P 

không có dao và không sử dụng dao vào việc cướp tài sản. Đồng thời, việc Tòa 

án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời nhận tội của bị cáo làm chứng cứ duy nhất để 

kết tội bị cáo là không phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Do đó, hành vi của bị cáo P không thuộc trường hợp “sử dụng vũ khí, 

phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác” để phạm tội như án sơ thẩm đã 

nhận định. 

Ngoài ra, xét thấy quá trình điều tra cũng như tại các phiên tòa sơ thẩm, 

phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân 

tốt thể hiện việc bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu và bị cáo 

phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần 

áp dụng cho bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 13/QĐ-VKS-P7 ngày 03/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh P; 

sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự và 

giảm hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Mạnh P. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

nên Hội đồng xét xử không xem xét lại.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm b, c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; áp dụng khoản 1 Điều 168 và điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; chấp nhận Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 13/QĐ-VKS-P7 ngày 03/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh P; 

sửa Bản án sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 của Toà án nhân dân 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh về điều khoản áp dụng và giảm hình 

phạt cho bị cáo Nguyễn Mạnh P. 
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Phạt bị cáo Nguyễn Mạnh P 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

29/7/2018. 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:           

- TAND Tối cao; (1) 
- TAND  Cấp cao tại TP.HCM; (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND h. Củ Chi; (1) 
- P.PC 53 - CATP; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- Trại giam;                                   (1) 
- Chi cục THA h. Củ Chi; (1) 
- TAND h. Củ Chi; (1) 
- Công an h. Củ Chi; (1) 
- Sở Tư pháp; (1) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (20) (6) 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

     Nguyễn Thị Hà 


